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BÀI: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX
Thời gian thực hiện: ( 1  tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Ôn tập lại các khái niệm: Đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
- Ôn tập về các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó. 
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: Nhận xét, phản biện bài của bạn cũng như nêu được cách làm của mình.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: trình bày khoa học, logic, biết phân tích các yếu tố đã cho trong bài và thể hiện được bài làm thông qua vẽ hình, trình bày lời giải.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút )

a) Mục tiêu: 
- Học sinh hệ thống lại hai chủ đề lớn của chương: 

Chủ đề 1. Ba bài đầu, so sánh quan hệ giữa các góc, cạnh trong tam giác; khoảng cách giữa điểm và đường thẳng.

Chủ đề 2. Hai bài cuối nói về đường trung tuyến, trung trực, phân giác, đường cao, và sự đồng quy của chúng.
b) Nội dung: 

- Học sinh ghi nhớ lại quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác, đường vuông góc, đường xiên, khoảng cách giữa điểm và đường thẳng; Các đường trong tam giác, tính chất các đường đồng quy trong tam giác sau đó hoàn thành sơ đồ tư duy:

c) Sản phẩm: 

Hệ thống kiến thức chương IX:
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d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

- GV yêu cầu HS quan sát các hình vẽ trên máy chiếu, nhớ lại các kiến thức tương ứng với hình đã học của chương IX để hoàn thành sơ đồ tư duy.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
-  HS hoạt động cá nhân đọc yêu cầu bài toán và làm.

* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

* Kết luận, nhận định
-  GV tổng kết kiến thức chương IX từ sơ đồ tư duy.
	Sơ đồ:  Hệ thống kiến thức chương IX




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - Luyện tập (30 phút)

Hoạt động 2.1: Dạng 1. So sánh các góc, các cạnh trong tam giác (8 phút)
a) Mục tiêu: HS nhớ lại mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác
b) Nội dung: Làm bài tập dạng so sánh góc, so sánh cạnh: Bài tập 9.36

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 9.36.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu Hs trả lời câu hỏi: làm cách nào để so sánh các cạnh, các góc trong tam giác?

- Yêu cầu HS làm bài tập 9.36.

- Yêu cầu HS vẽ hình, ghi GT- KL và nêu định hướng chứng minh bài toán.

* HS thực hiện nhiệm vụ 
-  Trả lời: Sử dụng định lí quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác.

- HS hoạt động cá nhân đọc yêu cầu bài toán, vẽ hình và ghi GT, KL

- Nêu cách chứng minh bài toán

* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS lên bảng vẽ hình và ghi GT- KL

- 1 HS lên chứng minh

- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

* Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và của nhóm HS.

- GV nhấn mạnh lại phương pháp so sánh các góc, cạnh trong tam giác cho học sinh.


	Dạng 1. So sánh các góc, các cạnh trong tam giác.
Phương pháp: 

+ Xác định tam giác có các góc, cạnh theo yêu cầu đề bài.

+ Xác định các cạnh (góc) đối diện với với các góc (cạnh) đó

+ Áp dụng định lí quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

Bài 9.36
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Hoạt động 2.2: Dạng 2. So sánh các góc, các cạnh không cùng trong tam giác (8 phút)
a) Mục tiêu: HS nhớ lại mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác
b) Nội dung: Làm bài tập dạng so sánh góc, so sánh cạnh: Bài tập  9.37.

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 9.37.
d) Tổ chức thực hiện: 
	* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 9.37.

- Gv chia lớp thành 4 nhóm lớn, nhóm 1,2 làm câu a, nhóm 3,4 làm câu b.

* HS thực hiện nhiệm vụ 
-  HS hoạt động nhóm vẽ hình, ghi GT-KL và làm câu của nhóm mình được giao.

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày phần bài của nhóm mình.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu có)

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, sửa chữa bài làm và câu trả lời của HS.

- GV nhấn mạnh lại quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác.


	Dạng 2. So sánh các góc, các cạnh không cùng trong tam giác 

Phương pháp : 

Cách 1. Sử dụng cặp góc trung gian (có thể là cặp góc bù hoặc phụ với cặp góc cần so sánh tương ứng)

Cách 2. Sử dụng góc thứ ba sao cho góc này bằng một trong hai góc cần so sánh và cùng nằm trong một tam giác với góc còn lại.

Bài 9.37
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Hoạt động 2.3: Dạng 3. Tính chất ba đường đồng quy trong tam giác ( 12 phút)
a) Mục tiêu: HS nhớ lại tính chất ba đường đồng quy trong tam giác.
b) Nội dung: Làm bài tập: Bài tập 9.38, 9.39.

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 9.38, 9.39.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài tập 9.38.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ:

+ Muốn chứng minh 
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* HS thực hiện nhiệm vụ 
-  HS hoạt động cá nhân đọc yêu cầu, vẽ hình, ghi GT – KL của bài toán.

- HS nêu cách làm.

* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, sửa chữa bài làm và câu trả lời của HS.

- GV chốt lưu ý về tính chất đường cao trong bài tập gắn so sánh đường vuông góc, đường xiên; Tính chất đường trung tuyến


	Bài 9.38
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV giao HS về nhà làm bài tập 9.39.

* HS thực hiện nhiệm vụ 
-  Làm bài tập 9.39 ở nhà

* Báo cáo, thảo luận
* Kết luận, nhận định
- GV hướng dẫn HS cách làm bài 9.39 trên màn hình đã vẽ sẵn. Sau đó nhấn mạnh lại trong tam giác nếu hai trong bốn đường: đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao trùng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.


	Bài 9.39
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[image: image142.wmf]AD

 cũng là đường phân giác của 
[image: image143.wmf]ABE

D

(gt) nên 
[image: image144.wmf]ABE

D

 cân tại 
[image: image145.wmf]A

.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)

a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức toàn chương IX

b) Nội dung: Trò chơi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của các câu hỏi.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia 4 nhóm, mỗi nhóm 
[image: image146.wmf]6

 học sinh cùng thảo luận để trả lời thật nhanh và chính xác 
[image: image147.wmf]5

 câu hỏi trắc nghiệm. 

- GV chiếu các câu hỏi

* HS thực hiện nhiệm vụ 

-  HS hoạt động nhóm, trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm sau khi hết 
[image: image148.wmf]20

giây suy nghĩ.

* Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm giơ bảng đáp án, 

- Giáo viên gọi đại diện các nhóm giải thích lựa chọn của mình.

* Kết luận, nhận định
- GV kiểm tra kết quả các nhóm, đưa ra đáp án đúng và cho điểm các nhóm.

ĐÁP ÁN

1B, 2D, 3B, 4B, 5C

* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu bài 9.40 trang 84

Gợi ý:

Sử dụng quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác.

* HS thực hiện nhiệm vụ 

- làm bài 9.40

* Báo cáo, thảo luận
* Kết luận, nhận định
Tam giác cân có chu vi 
[image: image149.wmf]120cm

, một cạnh 
[image: image150.wmf]30cm

thì xảy ra hai trường hợp.

TH1: Tam giác có ba cạnh: 
[image: image151.wmf]30;30;60

cmcmcm

(có 
[image: image152.wmf]303060

+=

 không thỏa bất đẳng thức tam giác)

TH2: Tam giác có ba cạnh 
[image: image153.wmf]30;45;45

cmcmcm

(nhận), khi đó ta đánh dấu hai điểm ở giữa hai đầu mút đoạn dây, chia đoạn dây thành 
[image: image154.wmf]3

 đoạn có độ dài 
[image: image155.wmf]30;45;45

cmcmcm

, trong đó đoạn dài 
[image: image156.wmf]30cm

chứa một mút hoặc không chứa mút nào của đoạn dây.
	Câu 1: Cho
[image: image157.wmf]D

ABC

 có: 
[image: image158.wmf]µ

µ

60,85
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kết luận nào đúng?
A. 
[image: image159.wmf]ACABBC

>>

.     B. 
[image: image160.wmf]ACBCAB

>>

.

C. 
[image: image161.wmf]ACABBC

<<

       D. 
[image: image162.wmf]ABACBC

>>

Câu 2: Cho 
[image: image163.wmf]ABC

D

 có 
[image: image164.wmf]10cm, 

AB
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image165.wmf]AC=8cm, BC=6cm

. Kết luận nào đúng?
A. 
[image: image166.wmf]µ

µ

µ
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.      B. 
[image: image167.wmf]µ

µ

µ

ACB
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C. 
[image: image168.wmf]µ

µ
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BAC
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.     D. 
[image: image169.wmf]µ
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Câu 3: Cho tam giác 
[image: image170.wmf]ABC

, điểm 
[image: image171.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image172.wmf]B

 và 
[image: image173.wmf]C

. Gọi 
[image: image174.wmf]H

 và 
[image: image175.wmf]K

 lần lượt là các chân đường cao hạ từ 
[image: image176.wmf]M

  xuống 
[image: image177.wmf]AB

,
[image: image178.wmf]AC

. Khẳng định nào đúng?

A. 
[image: image179.wmf]MHBM

>

.             B. 
[image: image180.wmf]MKMC

<

     
C. 
[image: image181.wmf]MHMKBC

+>

.   D. 
[image: image182.wmf]MKMC

>


Câu 4: Với bộ ba đoạn thẳng có độ dài sau đây, bộ ba nào không thể là ba cạnh của một tam giác.

A. 
[image: image183.wmf]4;5;3
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     B. 
[image: image184.wmf]3;3;6
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.

C. 
[image: image185.wmf]5,5,6
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.     D. 
[image: image186.wmf]4,6,9
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                                  Câu 5: Cho tam giác 
[image: image187.wmf]ABC

, trung tuyến 
[image: image188.wmf]AM

. Điểm 
[image: image189.wmf]G

 là trọng tâm thì
A. 
[image: image190.wmf]GAGM

=

.        B. 
[image: image191.wmf]1
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C. 
[image: image192.wmf]2
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=

.    D. 
[image: image193.wmf]GAGBGC
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Bài 9.40 

[image: image194.png]



[image: image195.png]



Lời giải

Cách 1.


[image: image196.png]30 cm 45 cm 45 cm
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Cách 2. 
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Nắm được các khái niệm, tính chất đã ôn
- Hoàn thiện các bài tập.
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